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MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6
NĂM HỌC: 2023-2024
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề



 I. ĐỌC HIỂU: (4,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Thương cha nắng sớm mưa chiều
Ruộng đồng vất vả rất nhiều cực thân
Nuôi con khôn lớn thành nhân
Dạy con đạo lý nghĩa ân trên đời.
Cha tôi khó nhọc cả đời
Thành thật chất phác không lời dối gian
Đối đãi ân cần thế nhân
Giúp người hoạn nạn không cần trả ơn.
Trọn đời nhớ bóng hình cha
Gian lao khổ cực biết bao quên mình
Mong con khôn lớn anh minh
Thành nhân chi mỹ thấu tình người ơi.
Công ơn dưỡng dục cao vời
Như là sông núi biển trời bao la
Làm con phụng dưỡng mẹ cha
Viếng thăm chăm sóc mới là hiếu nhân.”                                                                                                                
                                         (Thương cha -  Huê Đàm)
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định thể thơ của bài thơ.
Câu 2. (0,5 điểm) Hãy chỉ ra cách ngắt nhịp trong 4 dòng thơ đầu của bài thơ.
Câu 3. (0,5 điểm) Tìm hai từ ngữ thể hiện tình cảm của tác giả với cha của mình.
Câu 4. (1,0 điểm): Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong hai dòng thơ sau:           
“Công ơn dưỡng dục cao vời
 	 Như là sông núi biển trời bao la”.
Câu 5. (1,5 điểm) Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ), ghi lại cảm xúc của em về hình ảnh người cha được thể hiện trong bài thơ .
Câu 2. (4,0 điểm) Viết một bài văn khoảng 400 chữ, kể lại một truyện dân gian mà em yêu thích bằng lời văn của em.  
--------------Hết-------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………….….……Số báo danh……………..……….…………

























HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 6
	PHẦN 
	CÂU 
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ lục bát.
	0,5

	
	2
	Cách ngắt nhịp:
- Câu lục: 2/2/2
- Câu bát: 4/4
	0,5

	
	3
	Từ ngữ thể hiện tình cảm tác giả: Hs chỉ ra hai từ ngữ, có thể trong các từ sau: Thương cha, cha tôi, nhớ, công ơn …
	0,5

	
	4
	Tác dụng: Công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ là vĩ đại và to lớn; Tăng sự gợi hình, gợi cảm cho các dòng thơ
	1,0

	
	5
	Thông điệp bài thơ: Bài thơ tôn vinh tình thương và sự hy sinh của người cha, người đã dành cả đời để nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái. Vì thế,  chúng ta luôn trân trọng và kính yêu, phụng dưỡng cha của mình ngay khi còn có thể.
	1,5

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn.
b. HS có thể nêu được một số nội dung sau:
+ Sự vất vả, khổ cực, sự hy sinh cao cả. Cha dành cả cuộc đời để chăm lo, dạy dỗ con cái.
+ Trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta.
- Điểm 1: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên.
- Điểm 1: Đáp ứng ½ các yêu cầu của đề.
- Điểm 0: Không đáp ứng được các yêu cầu.
	2,0

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc 3 phần của bài văn
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại một truyện dân gian yêu thích bằng lời văn của em.
 c. Nội dung
 Mở bài: giới thiệu tên truyện, nêu lí do kể chuyện.
 Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện
- Sự việc 1: ……..
- Sự việc 2: …….
- …………..
- Sự việc kết thúc.
Kết bài: Ý nghĩa/ nêu cảm nghĩ về truyện.
d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Sáng tạo: Bố cục mạch lạc; lời văn sinh động, sáng tạo.
e. Biểu điểm:
- Điểm 4-5: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, còn mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt.
- Điểm 2-3: Đáp ứng 2/3 các yêu cầu trên, còn mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt.
- Điểm 0-1 Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu.
* Giám khảo cần lưu ý: 
- Giám khảo cần trân trọng những bài làm có sự sáng tạo của người viết (về ý tưởng và cách diến đạt).
- Cần linh hoạt, cẩn thận khi vận dụng đáp án, biểu điểm, không nên máy móc, đại khái, chú ý trân trọng, chắt chiu mọi cố gắng, tìm tòi, sáng tạo của học sinh.

	4,0



	








